
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 6/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

279 03/06/2024 Hộ kinh doanh Bếp mẹ
Chip Bon

Thửa 263, tờ BĐ 31, thôn Nội
An, xã Mỹ Hà,

01/BEPMECHIPB
ON/2024 Siro húng chanh

280 06/06/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Dịch vụ Đoàn
Long

Km7+600 Quốc lộ 21A, TDP
Thịnh Mỹ, TT Mỹ Lộc, huyện
Mỹ Lộc

01/ĐoànLong/
2024

Nước uống đóng chai,
đóng bình Đoàn Long

281 06/06/2024
Hợp tác xã Sản xuất
Kinh doanh, Dịch vụ
Nông nghiệp Đồng Lạc

Xóm Đông Trực, Nghĩa Lạc,
Nghĩa Hưng, Nam Định 01/HTXĐL/2024 Gạo tám thơm Đồng

Lạc

282 06/06/2024 Công ty TNHH Dược
Mỹ phẩm B&B

26/143/5 đường 422B, xã
Vân Canh, huyện Hoài Đức,
TP Hà Nội

01/B&B/2024
Thực phẩm bổ sung
Ngũ cốc lợi sữa Breast
Mum

283 07/06/2024 Hợp tác xã Nông
nghiệp xanh CORDY

Thôn Thanh Bình, Yên Thọ,
Ý Yên, Nam Định 01/CORDY/2024

Tinh bột nghệ mix
Đông trùng hạ thảo
CORDYMIN

284 07/06/2024 Hợp tác xã Nông
nghiệp xanh CORDY

Thôn Thanh Bình, Yên Thọ,
Ý Yên, Nam Định 02/CORDY/2024

Viên nghệ mật ong
Đông trùng hạ thảo
CORDYRIC

285 07/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

031/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung
Nutri Vitamin
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286 07/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

030/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung
Silymarrin liver plus

288 17/06/2024 Công ty TNHH Duyên
Huyền Tuyên

Xóm 5, Xuân Phú, Xuân
Trường, Nam Định

01/Duyên Huyền
Tuyên/2024

Sốt kho thịt cá chuẩn
vị

289 17/06/2024 Công ty TNHH Duyên
Huyền Tuyên

Xóm 5, Xuân Phú, Xuân
Trường, Nam Định

02/Duyên Huyền
Tuyên/2024 Sốt spaghetti chuẩn vị

290 17/06/2024 Công ty TNHH Duyên
Huyền Tuyên

Xóm 5, Xuân Phú, Xuân
Trường, Nam Định

03/Duyên Huyền
Tuyên/2024

Sốt ướp thịt nướng
chuẩn vị

291 17/06/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Hưng

Xóm 4, Hải Phương, Hải
Hậu, Nam Định

01/CSKDPVH/
2024 Rượu mơ

292 17/06/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Hưng

Xóm 4, Hải Phương, Hải
Hậu, Nam Định

02/CSKDPVH/
2024 Rượu men lá

293 17/06/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Hưng

Xóm 4, Hải Phương, Hải
Hậu, Nam Định

03/CSKDPVH/
2024 Rượu nếp cái hoa vàng

294 17/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

030/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung
PLACENTA CELTIC

295 19/06/2024

Hợp tác xã Sản xuất
Kinh doanh, Dịch vụ
Nông nghiệp Nghĩa
Lợi

Xóm 1, Nghĩa Lợi, Nghĩa
Hưng, Nam Định 01/HTXNL/2024 Gạo nếp cái hoa vàng

Nghĩa Lợi
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296 19/06/2024 Công ty Cổ phẩn
Amelyca Group

Ô D1, khu D, Tầng 1, Tòa
nhà Mandarin Garden Hoàng
Minh Giám, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội

01/AMELYCA/
2024

Cà phê hòa tan sấy
lạnh EXCLUSIVE

297 19/06/2024 Công ty Cổ phẩn
Amelyca Group

Ô D1, khu D, Tầng 1, Tòa
nhà Mandarin Garden Hoàng
Minh Giám, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội

01/AMELYCA/
2024

Cà phê hòa tan sấy
phun STANDARD

298 19/06/2024 Công ty Cổ phần Đầu
tư phát triển TAMIDA

86 đường Huy Cận, phường
Lộc Hạ, TP Nam Định 01/TAMIDA/2024

Gạo Bắc Hương
TAMIDA (Gạo Bắc
Thơm TAMIDA)

299 21/06/2024
Công ty Cổ phần
Thương mại Công
nghiệp Việt Nam

28B/98 Nguyễn Trãi, phường
Vị Hoàng, TP Nam Định 01/CNVN/2024 Hộp kim loại đựng

thực phẩm

300 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

033/ROYAL/2024
Cao thảo mộc Trúng
phong Bất toại Vai
gáy Guangzhou

301 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

034/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung
AQUAMIN D3-K2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



302 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

035/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
Siro Cảm cúm - Ho
Thảo dược xanh

303 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

039/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
Cao lá thường xuân
PROSBYHO

304 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

038/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung
KARYO

305 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

035/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
HOPOMIN Đông
trùng BOPHOI

306 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

037/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
Đạm bổ hồng sân Yến
sào Sữa non

307 24/06/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center,
Số 3 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

036/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
Đạm Sữa non ăn ngủ
ngon
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308 25/6/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

20/TT/2024-NL Cao mật bò

309 26/6/2024 Hộ kinh doanh Triệu
Văn Mỹ

Thôn Khả Lực (Xóm Trại
cũ), xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

01/TVM/2024 Kẹo sìu châu Hoàn
Mỹ

310 26/6/2024 Hộ kinh doanh Triệu
Văn Mỹ

Thôn Khả Lực (Xóm Trại
cũ), xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

02/TVM/2024 Kẹo dồi lạc Hoàn Mỹ

311 26/6/2024
Công ty Cổ phần
Thương mại hóa mỹ
phẩm Vasani

Số 277, ấp Bình Lâm, xã Lộc
An, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai

01/VASANI/2024 Thực phẩm bổ sung
DAYSLIM

312 28/6/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

05/QuýThịnh/2024 Nõn bề bề

313 28/6/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

06/QuýThịnh/2024 Nõn tôm sắt biển

314 28/6/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

07/QuýThịnh/2024 Thịt ghẹ biển

315 28/6/2024 Hộ kinh doanh Phan
Thị Oanh

Xã Yên Thắng, Ý Yên, Nam
Định 01/PTO/2024 Tinh bột sắn dây ta

Tiệp Oanh
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316 28/6/2024 Công ty CP Sản xuất &
Dịch vụ Phú Long

Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/CTPL/2024 Rượu Thiên Trường

18

317 28/6/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Anh

Xã Trực Chính, huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định 01/VVA/2024 Tinh bột củ sen loại

thượng hạng

318 28/6/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa
Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

018/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
Nước uống bổ sung
điện giải Ozee

319 28/6/2024 Cơ sở sản xuất giò chả,
nem chua Kỳ Châm

Đội 1, Phú Thọ, xã Nghĩa
Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh
Nam Định

01/CSSXKC/2024 Xúc xích thịt heo

320 28/6/2024 Hộ kinh doanh Trần
Xuân Toàn

Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 01/ToànLy/2024 Mắm tôm Toàn Ly

321 28/6/2024
Hộ kinh doanh Cơ sở
sản xuất mắm tôm
nước mắm Văn Quang

Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 02/VănQuang/2024 Nước mắm Ngọc Lâm

322 28/6/2024
Hộ kinh doanh Cơ sở
sản xuất mắm tôm
nước mắm Văn Quang

Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 01/VănQuang/2024 Mắm tôm Ngọc Lâm

323 28/6/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thành Luân

Xóm 3, xã Xuân Thành,
huyện Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

01/THANHLUAN/
2024

Nước uống đóng chai
Thành Luân
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324 28/6/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thành Luân

Xóm 3, xã Xuân Thành,
huyện Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

02/THANHLUAN/
2024

Nước đá dùng liền
Thành Luân

325 28/6/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thành Luân

Xóm 3, xã Xuân Thành,
huyện Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

03/THANHLUAN/
2024

Nước uống đóng bình
Thành Luân

326 28/6/2024 Công ty TNHH
SAIGONBUCHA

Số 07, đường số 17,
Lakeview City, phường An
Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí
Minh

04/SAIGONBUCH
A/2024

Thực phẩm bổ sung
Plant Protein

327 28/6/2024
Công ty TNHH xuất
nhập khẩu dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/TÂMPHÁT/
2024

Thực phẩm bổ sung
Grandsure Max

328 28/6/2024
Công ty TNHH xuất
nhập khẩu dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/TÂMPHÁT/
2024

 Thực phẩm bổ sung
Glufarelin Pro+

329 28/6/2024
Công ty TNHH xuất
nhập khẩu dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội

03/TÂMPHÁT/
2024

Thực phẩm bổ sung
NeyGold Plus+

330 28/6/2024
Công ty TNHH xuất
nhập khẩu dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội

04/TÂMPHÁT/
2024

Minh vị đan Dạ dày -
Đại tràng
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